
 

Biểu số: 3103.N/GĐ-GĐ 

Ban hành theo Thông tư số 
16/2022/TT-BVHTTDL ngày 
22 tháng 12 năm 2022 

Ngày nhận báo cáo: 20 tháng 
02 năm sau 

SỐ NGƯỜI GÂY BẠO LỰC GIA 
ĐÌNH ĐƯỢC PHÁT HIỆN VÀ XỬ 

LÝ 

Năm … 

Đơn vị báo cáo:​
Sở VHTTDL, Sở VHTT 

Đơn vị nhận báo cáo:​
Vụ Gia đình 

  

Đơn vị tính: Người 

Chỉ tiêu Mã số Số lượng 

A B 1 

Tổng số người gây bạo lực gia đình được phát hiện và xử lý 01   

Chia theo giới tính     

Nam 02   

Nữ 03   

Chia theo độ tuổi     

Dưới 16 tuổi 04   

Từ đủ 60 tuổi trở lên 05   

Chia theo biện pháp xử lý     

Góp ý, phê bình trong cộng đồng dân cư 06   

Áp dụng biện pháp cấm tiếp xúc 07   

Áp dụng các biện pháp giáo dục tại xã/phường/thị trấn 08   

Xử phạt vi phạm hành chính 09   

Xử lý hình sự (phạt tù) 10   

Hỗ trợ (cai nghiện rượu, điều trị rối loạn tâm thần…) 11   

  

​
Người lập biểu​

(Ký, họ tên) 

​
Người kiểm tra biểu​

(Ký, họ tên) 

Ngày … tháng … năm…...​
Thủ trưởng đơn vị​

(Ký, đóng dấu, họ tên) 



  

HƯỚNG DẪN, GIẢI THÍCH CÁCH GHI BIỂU MẪU BÁO CÁO THỐNG KÊ​
(Kèm theo Thông tư số: 16/2022/TT-BVHTTDL ngày 22 tháng 12 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch) 

 

Biểu số 3103.N/GĐ-SVHTTDL: Số người gây bạo lực gia đình được phát hiện và xử lý 

1. Khái niệm, phương pháp tính 

- Người gây bạo lực gia đình là người có hành vi cố ý gây tổn hại hoặc có khả năng gây tổn hại 
về thể chất, tinh thần, kinh tế đối với các thành viên khác trong gia đình. 

- Biện pháp xử lý người gây bạo lực gia đình bao gồm: góp ý, phê bình trong cộng đồng dân cư; 
áp dụng biện pháp cấm tiếp xúc; áp dụng các biện pháp giáo dục tại xã/phường/thị trấn; xử phạt 
vi phạm hành chính; xử lý hình sự (phạt tù); hỗ trợ (cai nghiện rượu, điều trị rối loạn tâm thần do 
chất gây nghiện). 

2. Cách ghi biểu 

a) Phạm vi thu thập số liệu: Thống kê số vụ bạo lực gia đình trong năm báo cáo.  

b) Thời kỳ thu thập số liệu: Số liệu tính từ 01/01 đến 31/12 của năm báo cáo. 

c) Cách ghi biểu: 

- Các cột: 

Cột A: Chỉ tiêu. 

Cột B: Mã số. 

Cột 01: Số lượng. 

- Các dòng: 

Dòng 01: Tổng số. 

Từ dòng 02 đến dòng 04: Ghi số người gây bạo lực chia theo giới tính. 

Từ dòng 05 đến dòng 07: Ghi số người gây bạo lực chia theo độ tuổi. 

Từ dòng 08 đến dòng 14: Ghi số người gây bạo lực đã xử lý chia theo biện pháp xử lý. 



3. Nguồn số liệu: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa và Thể thao. 

 

 


